
Thực  
Phẩm WIC  

của Quý Vị
Các Sự Lựa Chọn Lành Mạnh  

Nhiều Thứ Đa Dạng Hơn

»» Nếu quý vị hay con quý vị bị dị ứng hay không thích 
ứng với thực phẩm, hỏi nhân viên chương trình WIC 
của quý vị về các lựa chọn thực phẩm khác của 
chương trình WIC.

»» WIC là chương trình thực phẩm bổ sung, nghĩa là chúng 
tôi không cung cấp cho quý vị tất cả những thực phẩm 
và sữa công thức cho bé con mà gia đình quý vị cần.

Bộ Y Tế Công Cộng California, Chương Trình WIC California  
Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.
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»» Giáo dục về thực phẩm và dinh dưỡng cho 
đến 5 tuổi

Chi phiếu $8 để mua Trái Cây và Rau Quả
Ngũ Cốc Nguyên Hạt 2 (16 oz)
Ngũ Cốc Ăn Sáng (36 oz)
Sữa (3 gallons) 
Ít chất béo (1%) hay Không béo 
Nguyên chất béo cho trẻ em từ 12–23 tháng tuổi 
Sữa chua (32 oz hay Quart) 
Ít chất béo hoặc Không béo 
Nguyên chất béo cho trẻ em từ 12–23 tháng tuổi
Phô Mai (16 oz)
Trứng (1 tá)
Nước Trái Cây (128 oz)
Bơ Đậu Phộng (16 oz tới 18 oz), hay
Các loại Đậu khô, Đậu Hà Lan khô,  
hay Đậu Lăng (16 oz)

»» Thực phẩm cho thai kỳ khỏe mạnh
»» Giáo dục về việc cho con bú sữa mẹ và dinh dưỡng

Chi phiếu $11 để mua Trái Cây và Rau Quả
Ngũ Cốc Nguyên Hạt (16 oz)
Ngũ Cốc Ăn Sáng (36 oz)
Sữa (4.5 gallons) 
Ít chất béo (1%) hay Không béo
Sữa chua (32 oz hay 1 Quart) 
Ít chất béo hay Không béo
Phô Mai (16 oz)
Trứng (1 tá)
Nước Trái Cây (144 oz)
Bơ Đậu Phộng (16 oz tới 18 oz)
Các loại Đậu khô, Đậu Hà Lan khô,  
hay Đậu Lăng (16 oz)

TRẺ EMTHAI KỲ

Cơ Quan WIC Tại Địa Phương Quý Vị



MẸ
»» Thực phẩm, hỗ trợ về việc cho bú sữa mẹ, và giáo 

dục về dinh dưỡng lên tới 1 năm

Chi phiếu $11 để mua Trái Cây và Rau Quả
Ngũ Cốc Nguyên Hạt (16 oz)
Ngũ Cốc Ăn Sáng (36 oz)
Sữa (5 gallons)  
Ít chất béo (1%) hay Không béo
Sữa chua (32 oz hay 1 Quart) 
Ít chất béo hay Không béo
Phô Mai 2 (16 oz)
Trứng (2 tá)
Nước Trái Cây (144 oz)
Bơ Đậu Phộng (16 oz tới 18 oz)
Các loại Đậu khô, Đậu Hà Lan khô, hay Đậu Lăng (16 oz)
Cá Đóng Hộp (30 oz)

BÉ CON
Từ sơ sinh tới 11 tháng tuổi
Sữa Mẹ Lành Mạnh!

Lúc 6 tháng tuổi
Trái Cây và Rau Quả cho bé con 60 (4 oz) hay 68 (3.5 oz)
Ngũ cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)
Thịt cho Bé Con 31 (2.5 oz)
4 Trái Chuối Tươi

Lúc 9 tháng tuổi
2 tấm chi phiếu $4 chỉ để mua Trái Cây và Rau Quả TƯƠI
Trái Cây và Rau Quả cho Bé Con 28 (4 oz) hay 32 (3.5 oz)
Ngũ cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)
Thịt cho Bé Con 31 (2.5 oz)
4 Trái Chuối Tươi

MẸ
»» Thực phẩm, hỗ trợ về việc cho bú sữa mẹ, và giáo 

dục về dinh dưỡng lên tới 1 năm

Chi phiếu $11 để mua Trái Cây và Rau Quả
Ngũ Cốc Nguyên Hạt (16 oz)
Ngũ Cốc Ăn Sáng (36 oz)
Sữa (4.5 gallons)   
Ít chất béo (1%) hay Không béo
Sữa chua (32 oz hay 1 Quart)
Ít chất béo hay Không béo
Phô Mai (16 oz)
Trứng (1 tá)
Nước Trái Cây (144 oz)
Bơ Đậu Phộng (16 oz tới 18 oz)
Các loại Đậu khô, Đậu Hà Lan khô,  
hay Đậu Lăng (16 oz)

BÉ CON
Từ sơ sinh tới 11 tháng tuổi
Sữa Mẹ Lành Mạnh!
Một chút Sữa Công Thức cho Bé Con (bắt đầu vào 1 tháng tuổi)
•	 Từ 1–3 tháng tuổi: 1–4 lon (bột)
•	 Từ 4–5 tháng tuổi: 1–5 lon (bột)
•	 	Từ 6–11 tháng tuổi: 1–4 lon (bột)

Lúc 6 tháng tuổi
Sữa Công Thức cho Bé Con (xem ở trên)
Trái Cây và Rau Quả cho Bé Con 28 (4 oz) hay 32 (3.5 oz)
Ngũ Cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)
4 Trái Chuối Tươi

Lúc 9 tháng tuổi
Sữa Công Thức cho Bé Con (xem ở trên)
Chi phiếu $4 chỉ để mua Trái Cây và Rau Quả TƯƠI
Trái Cây và Rau Quả cho Bé Con 12 (4 oz) hay 13 (3.5 oz)
Ngũ Cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)
4 Trái Chuối Tươi

MẸ
»» Hỗ trợ về việc cho bú sữa mẹ và giáo dục về dinh 

dưỡng lên tới 1 năm và thực phẩm lên tới 6 tháng

Chi phiếu $11 để Mua Trái Cây và Rau Quả
Ngũ Cốc Ăn Sáng (36 oz)
Sữa (3 gallons)  
Ít chất béo (1%) hay Không béo
Sữa chua (32 oz hay 1 Quart) 
Ít chất béo hay Không béo
Phô Mai (16 oz)
Trứng (1 tá)
Nước Trái Cây (96 oz)
Bơ Đậu Phộng (16 oz tới 18 oz), hay
Các loại Đậu khô, Đậu Hà Lan khô, hay Đậu Lăng (16 oz)

BÉ CON
Từ sơ sinh tới 11 tháng tuổi

Sữa Mẹ Lành Mạnh!
Một ít sữa Công Thức cho Bé Con (bắt đầu vào 1 tháng tuổi)
•	 Từ 1–3 tháng tuổi: 5–9 lon (bột)
•	 Từ 4–5 tháng tuổi: 6–10 lon (bột)
•	 Từ 6–11 tháng tuổi: 5–7 lon (bột)

Lúc 6 tháng tuổi
Sữa Công Thức cho Bé Con (xem ở trên)
Trái Cây và Rau Quả cho Bé Con 28 (4 oz) hay 32 (3.5 oz)
Ngũ Cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)
4 Trái Chuối Tươi

Lúc 9 tháng tuổi
Sữa Công Thức cho Bé Con (xem ở trên)
Chi phiếu $4 chỉ để mua Trái Cây và Rau Quả TƯƠI
Trái Cây và Rau Quả cho Bé Con 12 (4 oz) hay 13 (3.5 oz)
Ngũ Cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)
4 Trái Chuối Tươi

MẸ
»» Thực phẩm và giáo dục về dinh dưỡng lên tới  

6 tháng

Chi phiếu $11 để mua Trái Cây và Rau Quả
Ngũ Cốc Ăn Sáng (36 oz)
Sữa (3 gallons) 
Ít chất béo (1%) hay Không béo
Sữa chua (32 oz hay 1 Quart)  
Ít chất béo  hay Không béo
Phô Mai (16 oz)
Trứng (1 tá)
Nước Trái Cây (96 oz)
Bơ Đậu Phộng (16 oz tới 18 oz), hay
Các loại Đậu khô, Đậu Hà Lan khô,  
hay Đậu Lăng (16 oz)

BÉ CON
Từ sơ sinh tới 11 tháng tuổi
Sữa Công Thức cho Bé Con
•	 Sơ Sinh–3 tháng tuổi: 9 lon (bột)
•	 Từ 4–5 tháng tuổi: 10 lon (bột)
•	 Từ 6–11 tháng tuổi: 7 lon (bột)

Lúc 6 tháng tuổi
Sữa Công Thức cho Bé Con (xem ở trên)
Trái Cây và Rau Quả cho Bé Con 28 (4 oz) hay 32 (3.5 oz)
Ngũ Cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)
4 Trái Chuối Tươi

Lúc 9 tháng tuổi
Sữa Công Thức cho Bé Con (xem ở trên)
Chi phiếu $4 chỉ để mua Trái Cây và Rau Quả TƯƠI
Trái Cây và Rau Quả cho Bé Con 12 (4 oz) hay 13 (3.5 oz)
Ngũ Cốc cho Bé Con 1 (16 oz) và 1 (8 oz)

4 Trái Chuối Tươi

ĐA PHẦN CHO BÚ SỮA MẸCHO BÚ SỮA MẸ HOÀN TOÀN BÚ MỘT CHÚT SỮA MẸ KHÔNG CHO BÚ SỮA MẸ


